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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2024


BÁO CÁO

Tổng hợp ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội thảo luận tại Tổ và tại Hội trường về dự án Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi)
Kính gửi: Các vị đại biểu Quốc hội,

Theo Chương trình kỳ họp, sáng ngày 08/6/2024 và sáng ngày 24/6/2024, các vị đại biểu Quốc hội đã thảo luận tại Tổ và thảo luận tại Hội trường về dự án Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi) (sau đây gọi là dự án Luật). Đã có 105 lượt ý kiến đại biểu Quốc hội (ĐBQH) phát biểu (trong đó có 80 lượt ý kiến phát biểu tại Tổ, 24 ý kiến phát biểu tại Hội trường, 01 ý kiến góp ý bằng văn bản). Sau đây là tổng hợp ý kiến thảo luận của các vị ĐBQH:  

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

1. Đánh giá chung

- Nhiều ý kiến đánh giá cao quá trình chuẩn bị hồ sơ dự án Luật rất công phu, bảo đảm phù hợp với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (11 ý kiến).
- Nhiều ý kiến nhất trí với Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tư pháp (21 ý kiến).
2. Sự cần thiết sửa đổi Luật Phòng, chống mua bán người; sự phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng; tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất với hệ thống pháp luật và tính tương thích với điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên 

2.1. Sự cần thiết sửa đổi Luật Phòng, chống mua bán người

  Nhiều ý kiến nhất trí sự cần thiết ban hành Luật (44 ý kiến).
2.2. Sự phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng

            Một số ý kiến tán thành về sự phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng (08 ý kiến). 
2.3. Về tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất với hệ thống pháp luật

            Một số ý kiến tán thành với các quy định của dự thảo Luật, cơ bản bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp của hệ thống pháp luật. Tuy nhiên, đề nghị tiếp tục rà soát, bởi vì Luật này có phạm vi rất rộng, liên quan tới nhiều đạo luật khác nhau như Bộ luật Hình sự, Luật Cảnh sát biển, Luật Biên phòng, Luật Giáo dục, Luật Trẻ em, Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp (06 ý kiến).

2.4. Về tính tương thích với điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên
Một số ý kiến cho rằng dự thảo Luật đã cơ bản tương thích, tuy nhiên đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát để nội luật hóa đầy đủ hơn một số quy định của Công ước ILO 182, 29, 105, các nghị định thư bổ sung Công ước quyền trẻ em (01 ý kiến) và Nghị định thư về phòng ngừa, trấn áp và trừng trị việc buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em (Nghị định thư Palermo), Công ước ASEAN về phòng, chống mua bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em (Công ước ACTIP)… (08 ý kiến). 

II. NHỮNG VẤN ĐỀ CỤ THỂ

1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh của Luật

- Một số ý kiến tán thành với phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật (11 ý kiến).
- Một số ý kiến tán thành với đối tượng điều chỉnh của dự thảo Luật (05 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị nghiên cứu, bổ sung theo hướng Luật này quy định về phòng, chống, phát hiện, xử lý hành vi mua bán người và các hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống mua bán người (PCMBN) (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị rà soát bỏ nội dung về tiếp nhận, xác minh, hỗ trợ, bảo vệ nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân ra khỏi phạm vi điều chỉnh (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị phân biệt sự khác nhau giữa quản lý nhà nước của cơ quan, tổ chức với trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân trong PCMBN (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị đối tượng điều chỉnh bao gồm cả người dân, cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp có liên quan đến việc PCMBN (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị bổ sung nạn nhân của các hành vi bóc lột tình dục, nô lệ tình dục, cưỡng bức lao động quy định tại các khoản 2, 3, 4 của Điều 2 vào đối tượng điều chỉnh (01 ý kiến).
2. Về giải thích từ ngữ (Điều 2)

2.1. Về khái niệm “mua bán người” (khoản 1 Điều 2)
- Có ý kiến tán thành với quy định tại khoản 1 Điều 2 của dự thảo Luật (02 ý kiến).

- Một số ý kiến đề nghị tiếp tục rà soát để nội luật hóa đầy đủ hơn một số quy định của Nghị định thư Palermo, các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên và để phù hợp với Luật mẫu về phòng, chống mua bán người (04 ý kiến).

- Một số ý kiến cho rằng, với tư cách là một đạo luật chuyên ngành về PCMBN thì việc mở rộng hơn hành vi mua bán người so với quy định của Bộ luật Hình sự là phù hợp, phúc đáp yêu cầu thực tiễn trong phòng ngừa và đấu tranh đối với nạn mua bán người (04 ý kiến), có thể mở rộng hơn so với quy định của Công ước Palermo và ACTIP (01 ý kiến).
- Có ý kiến cho rằng các hành vi và mục đích được liệt kê trong khoản 1 Điều 2 vẫn chưa bao hàm hết các hành vi, mục đích trên thực tế, do đó cần tiếp tục rà soát (02 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị giải thích hành vi mua bán người (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị giải thích hành vi mua bán người có thỏa thuận với nhau bằng tiền có phải hành vi mua bán không (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị nghiên cứu lại khái niệm mua bán người dưới 18 tuổi để bảo đảm tính thống nhất và chặt chẽ trong quá trình thực hiện (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị bổ sung hành vi mua bán người khác như “dụ dỗ, lôi kéo” (02 ý kiến); hành vi mua bán trẻ sơ sinh (01 ý kiến), hành vi môi giới (01 ý kiến); lợi dụng nhận con nuôi, tuyển mộ lính đánh thuê, chuyển giao hoặc tiếp nhận người để ép buộc làm vợ, ép buộc sinh con trái ý muốn của bản thân hoặc ép buộc thực hiện các hành vi khác như vận chuyển ma túy, hàng cấm qua biên giới, hành vi tuyển mộ, lừa gạt, mời gọi, đe dọa, dụ dỗ để yêu cầu nạn nhân thực hiện việc chuyển tiền, lấy cắp thông tin (02 ý kiến), môi giới du học, chuyển nhượng cầu thủ trẻ (01 ý kiến); mua bán thai nhi (11 ý kiến); cưỡng bức hôn nhân (01 ý kiến); hành vi sử dụng nạn nhân để làm thí nghiệm, nô lệ tình dục, hiến tạng, các hành vi bắt cóc, cho nạn nhân uống thuốc ngủ, thuốc gây mê, đầu độc nạn nhân, buộc nạn nhân phải đi ăn xin (01 ý kiến) vào khái niệm mua bán người.
- Có ý kiến đề nghị bổ sung việc mua bán nội tạng và các hành vi khai thác sức lao động bất hợp pháp (01 ý kiến).

- Một số ý kiến đề nghị cần quy định bảo đảm tính thống nhất với quy định tại Điều 150, Điều 151 của Bộ luật Hình sự (03 ý kiến); đảm bảo chặt chẽ, đầy đủ hơn nữa để phù hợp với điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (02 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị chỉnh lý lại khái niệm “mua bán người” để bảo đảm đồng bộ, tương thích với hướng dẫn tại Nghị quyết số 02 của Hội đồng thẩm phán TANDTC, tránh sự khác biệt và dễ trong áp dụng trong thực tiễn (01 ý kiến); có ý kiến đề nghị liệt kê các hành vi mua bán người tại khoản 1 (01 ý kiến).
- Có ý kiến cho rằng không cần thiết phải đưa mục đích “vô nhân đạo khác” vào khái niệm “mua bán người” vì các hành vi và mục đích nêu trong khái niệm đã đầy đủ (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị rà soát quy định cụ thể hơn một số nội hàm tại khoản 1 Điều 2 bảo đảm phù hợp với Nghị định thư Palermo như “lạm dụng quyền lực hoặc vị thế dễ bị tổn thương” hoặc hành vi “bóc lột sẽ bao gồm ở mức tối thiểu là việc bóc lột hoặc mại dâm người khác, hoặc hình thức bóc lột tình dục khác, hoặc lao động cưỡng bức, hoặc dịch vụ cưỡng bức" (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị hạ độ tuổi từ 18 tuổi xuống dưới 16 tuổi tại đoạn 2 khoản 1 cho phù hợp với Điều 151 Bộ luật Hình sự năm 2015 (02 ý kiến) hoặc sửa Điều 151 Bộ luật Hình sự theo hướng tăng từ 16 tuổi lên thành 18 tuổi cho phù hợp với dự thảo Luật và các điều ước quốc tế có liên quan (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị trong khái niệm chỉ cần quy định hành vi và mục đích mà không cần phải quy định về thủ đoạn ở đoạn 1 khoản 1 Điều 2 cho phù hợp (02 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị thiết kế lại khoản 1 như sau: “Mua bán người là việc sử dụng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, lừa gạt hoặc thủ đoạn khác để thực hiện các hành vi tuyển mộ, vận chuyển chứa chấp, chuyển giao hoặc tiếp nhận người nhằm bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy bộ phận cơ thể, nhận tiền, tài sản, lợi ích vật chất hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác.” (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị thiết kế lại khoản 1 như sau: "Mua bán người là việc trao đổi người để nhận tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác dưới bất kỳ hình thức nào thông qua việc tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp, chuyển giao hoặc tiếp nhận người nhằm đưa họ vào con đường bị bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy bộ phận cơ thể hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác bằng cách dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực lừa gạt hoặc bằng các thủ đoạn khác nhau được quy định tại khoản 8 của Điều này” (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị thiết kế lại đoạn đầu của khoản 1 như sau: “Mua bán người là việc dùng tiền, vật chất hoặc lừa dối, đe dọa để tuyển mộ, chứa chấp, tiếp nhận, trao đổi, vận chuyển người nhằm mục đích bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, cưỡng bức phạm tội nô lệ gia đình, cưỡng ép hôn nhân và lấy nội tạng" (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị cần tiếp tục nghiên cứu khái niệm mua bán người để bao quát và tránh bỏ lọt hành vi mua bán người (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị xem xét làm rõ hành vi thỏa thuận với nhau với mục đích để lấy, tặng, cho nội tạng có được coi là hành vi mua bán người thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này hay không (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị thiết kế một điều riêng quy định về mua bán thai nhi, theo đó đưa vào các hình thức xử phạt cũng như biện pháp bảo vệ thai nhi (02 ý kiến).
2.2. Về khái niệm “nạn nhân”, “người đang trong quá trình xác định là nạn nhân” (khoản 5, khoản 6 Điều 2)

- Một số ý kiến đề nghị cân nhắc chỉnh sửa, làm rõ hơn khái niệm “nạn nhân” quy định tại khoản 5 Điều 2 để đảm bảo bao quát hơn đối với hành vi mua bán người, đồng thời phù hợp với các điều ước quốc tế (07 ý kiến); cụ thể là quy định bất kỳ người nào là đối tượng của hành vi buôn bán người đều là nạn nhân của mua bán người cho phù hợp với Công ước ACTIP (04 ý kiến). Có ý kiến tán thành với quy định nạn nhân phải là người bị xâm hại bởi hành vi quy định tại khoản 1 Điều này (01 ý kiến).
- Một số ý kiến đề nghị bổ sung trẻ em được sinh ra bởi những phụ nữ là nạn nhân mua bán người vào khoản 5 Điều 2 (09 ý kiến).
- Một số ý kiến đề nghị cần làm rõ hơn khái niệm “nạn nhân” vì các nội dung giải thích từ ngữ từ khoản 1 đến khoản 4 thì nạn nhân là người không có lỗi, nhưng thực tế nhiều trường hợp nạn nhân là người có lỗi do có sự đồng thuận, tự nguyện để trở thành nạn nhân (03 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị cần quy định rõ khoản 6 Điều 2 để cơ quan có thẩm quyền dễ áp dụng trên thực tế (01 ý kiến).

- Có ý kiến cho rằng khái niệm "nạn nhân" trong dự thảo Luật còn chung chung, trong khi đối tượng mua bán người quy định rất đa dạng trong dự thảo Luật, trong đó hiện nay có cả tình trạng mua bán bào thai (01 ý kiến).

2.3. Về khái niệm “người thân thích của nạn nhân” (khoản 7 Điều 2)

- Có ý kiến tán thành với phạm vi người thân thích được quy định tại khoản 7 Điều 2 dự thảo Luật (01 ý kiến).

- Một số ý kiến cho rằng, quy định người thân thích của nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân tại khoản 7 Điều 2 là rất rộng (04 ý kiến); chỉ nên quy định đến phạm vi là vợ, chồng, con; anh chị, em ruột của vợ chồng; bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị tại khoản 7 Điều 2 thay từ “bố” thành từ “cha” để đảm bảo thống nhất với Bộ luật Dân sự năm 2015 (01 ý kiến). 
- Có ý kiến đề nghị bổ sung người giám hộ vào người thân thích của nạn nhân (02 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị tham khảo quy định tại khoản 16, Điều 3 của Luật Hôn nhân và gia đình để xác định người thân thích (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị bổ sung cụm từ “người thân thích” sau cụm từ “người đang trong quá trình xác định là nạn nhân”; bổ sung bố nuôi, mẹ nuôi, cha dượng nếu đang nuôi dưỡng trực tiếp, mẹ kế nếu đang nuôi dưỡng trực tiếp vào nhóm người thân thích của nạn nhân, người thân thích của người đang trong quá trình xác định là nạn nhân (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị nếu người thân thích của nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân thực hiện một trong các hành vi quy định tại Điều 3 thì không được coi là người thân thích nữa (01 ý kiến).
2.4. Về các khái niệm khác (Điều 2) 
- Có ý kiến cho rằng việc giải thích các cụm từ “bóc lột tình dục”, “nô lệ tình dục”, “cưỡng bức lao động”, “thủ đoạn khác trong mua bán người”, “vì mục đích vô nhân đạo khác”… có thể chồng lấn sang các luật khác, gây khó khăn trong quá trình xử lý (01 ý kiến); giải thích các cụm từ “bóc lột tình dục”, “cưỡng bức lao động”, “lấy bộ phận cơ thể” cần tham khảo thêm Nghị quyết số 02 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị giải thích cụm từ “các loại dịch vụ tình dục khác” tại khoản 2 (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị bỏ khoản 4 Điều 2 do nội dung này đã được quy định tại khoản 7 Điều 3 Bộ luật Lao động năm 2019 (02 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị bổ sung cụm từ “các hình thức” trước cụm từ "thủ đoạn khác" và bổ sung thủ đoạn “lợi dụng nhận nuôi con nuôi” (01 ý kiến); bổ sung hành vi môi giới nuôi con nuôi là thủ đoạn khác trong mua bán người tại khoản 8 Điều 2 (02 ý kiến).
- Một số ý kiến đề nghị giải thích rõ khái niệm “lấy bộ phận cơ thể”. Đề nghị cân nhắc quy định tại khoản 9 Điều 2 để đảm bảo thống nhất, phù hợp với quy định tại khoản 7 Điều 3 Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (03 ý kiến). 
- Có ý kiến đề nghị giải thích: khái niệm “tuyển mộ” (01 ý kiến); “tình thế dễ bị tổn thương”, “tình trạng quẫn bách” (01 ý kiến); “bảo vệ và hỗ trợ” (01 ý kiến); “người dưới 18 tuổi đi cùng nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân” (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị sửa khoản 9 như sau: “Lấy bộ phận cơ thể là lấy một phần hoặc nhiều phần cơ thể…” (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị cần làm rõ hơn nữa khái niệm “Vì mục đích vô nhân đạo khác” tại khoản 10 hoặc nên định nghĩa chung là các mục đích tàn ác khác (02 ý kiến). 
- Có ý kiến đề nghị cần bổ sung việc giải thích từ ngữ về người với tư cách là đối tượng bảo vệ của Luật này (01 ý kiến).

3. Về các hành vi bị nghiêm cấm (Điều 3)

- Có ý kiến tán thành với quy định tại Điều 3 dự thảo Luật (01 ý kiến). 

    - Có ý kiến đề nghị bổ sung một số hành vi bị nghiêm cấm như: bắt cóc; cho nạn nhân uống thuốc ngủ, thuốc mê, uống rượu, bia hoặc các chất kích thích mạnh khác làm nạn nhân lâm vào tình trạng mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi; đầu độc nạn nhân; lợi dụng việc môi giới hôn nhân, môi giới đưa người đi lao động ở nước ngoài; lợi dụng chức vụ quyền hạn, lợi dụng tình thế bị lệ thuộc và lợi dụng tình thế dễ bị tổn thương hoặc là tình trạng quẫn bách của nạn nhân (01 ý kiến); hành vi dụ dỗ, lôi kéo (02 ý kiến); hành vi môi giới mua bán nội tạng với mục đích kinh tế (01 ý kiến); hành vi mua bán trẻ sơ sinh, thai nhi (03 ý kiến); hành vi giả mạo là thân nhân của nạn nhân vào khoản 12 Điều 3 (01 ý kiến); hành vi giả mạo người đang trong quá trình xác định là nạn nhân (02 ý kiến); hành vi lợi dụng pháp luật về xuất khẩu lao động, kết hôn với người nước ngoài, cho con nuôi, du lịch ... để thực hiện các hành vi mua bán người (01 ý kiến); hành vi né tránh, đùn đẩy trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong tiếp nhận, xử lý, hỗ trợ nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị thiết kế lại khoản 2 như sau: "chuyển giao hoặc tiếp nhận người để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy các bộ phận cơ thể, nhận tiền, tài sản, lợi ích vật chất hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác” để thống nhất với khoản 1, Điều 2 của dự thảo Luật (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị thiết kế lại khoản 2 như sau: “chuyển giao hoặc tiếp nhận người để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy các bộ phận cơ thể hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác mà không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 của Điều này” (01 ý kiến).

- Một số ý kiến đề nghị bỏ khoản 2 và khoản 3 để tránh bị trùng lặp và chồng chéo, do các quy định này đã được quy định tại khoản 1 (07 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị thiết kế lại khoản 3 như sau: “Tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp người để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy các bộ phận cơ thể hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác hoặc để thực hiện hành vi quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này mà không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này” (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị tiếp tục cân nhắc khoản 1 Điều 3 để tương thích hơn nữa với các quy định của pháp luật hình sự (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị bổ sung cụm từ "hỗ trợ tiếp sức" sau cụm từ "chuyển giao" tại khoản 2, Điều 3 (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị bổ sung cụm từ “nhận tiền, tài sản, lợi ích vật chất” vào nội dung khoản 2 Điều 3 để đảm bảo tính thống nhất trong dự thảo Luật (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định tại khoản 10 Điều 3 theo hướng cấm kỳ thị, phân biệt đối xử về giới hoặc bất kỳ lý do nào khác đối với nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân, người thân của người đang trong quá trình xác định là nạn nhân (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị sửa quy định tại khoản 10 Điều 3 theo hướng cấm xúc phạm, làm nhục đối với nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân để có chế tài xử lý theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 (02 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị nghiên cứu, cân nhắc quy định cấm tiết lộ thông tin của người thân thích của nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân tại khoản 11 Điều 3 (02 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị bỏ quy định tại khoản 13 do nội hàm đã được quy định tại khoản 7 (01 ý kiến); bỏ quy định tại khoản 13 do trùng với khoản 14 (01 ý kiến).
- Một số ý kiến đề nghị cân nhắc sửa đổi khoản 13 và khoản 14 Điều 3 để tránh trùng lặp về nội dung với các khoản khác tại Điều 3 (03 ý kiến). 
- Có ý kiến đề nghị thiết kế lại khoản 14 như sau: “Hành vi khác vi phạm các quy định của Luật này và văn bản quy phạm pháp luật khác” nhằm bảo đảm tính toàn diện (01 ý kiến).

​- Có ý kiến đề nghị bổ sung thêm một khoản quy định về nghiêm cấm hành vi cố tình báo tin, tố cáo hay khai báo sai sự thật về hành vi PCMBN (01 ý kiến); bổ sung nghiêm cấm hành vi có đủ điều kiện nhưng cố ý không hỗ trợ, bảo vệ hoặc giải cứu nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân (01 ý kiến); nghiêm cấm hành vi tạo điều kiện cho người khác giả mạo là nạn nhân (01 ý kiến).

           4. Về nguyên tắc phòng, chống mua bán người (Điều 4)
- Có ý kiến tán thành với các nguyên tắc PCMBN trong dự thảo Luật (01 ý kiến).

- Có ý kiến đánh giá cao việc dự thảo Luật bổ sung nguyên tắc lấy nạn nhân là trung tâm tại Điều 4 và cho rằng đây là phương pháp tiếp cận tiên tiến, nhân đạo và có hiệu quả trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân. Đây cũng là nguyên tắc được Liên hiệp quốc khuyến nghị áp dụng phổ biến trên thế giới trong lĩnh vực hỗ trợ và bảo vệ nạn nhân bị mua bán, nạn nhân bị bạo lực gia đình cũng như nạn nhân bị xâm hại tình dục (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị bổ sung một khoản quy định: "Nâng cao trách nhiệm của tổ chức, đơn vị và tăng cường công tác phối hợp liên ngành trong phòng, chống mua bán người. Tích cực hợp tác quốc tế, thỏa thuận các điều ước quốc tế về phòng, chống mua bán người" (01 ý kiến). 
- Có ý kiến đề nghị bổ sung vào khoản 1 nguyên tắc: "Bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc, không để bị lợi dụng tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội" (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị sửa nguyên tắc tại khoản 2 cho phù hợp với thực tiễn do mua bán người được xem là một dạng bạo lực về giới, hành vi mua bán phụ nữ, trẻ em gái là hành vi bạo lực về giới (01 ý kiến).
​- Có ý kiến đề nghị bổ sung nguyên tắc bảo đảm bình đẳng giới và cách tiếp cận lấy nạn nhân làm trung tâm trong PCMBN (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị tiếp tục nghiên cứu, thể hiện rõ hơn nữa nguyên tắc bảo đảm bình đẳng giới trong công tác PCMBN (01 ý kiến). 

- Có ý kiến cho rằng dự thảo Luật cần bổ sung nguyên tắc bảo đảm bình đẳng giới vì phụ nữ và trẻ em gái thường bị buôn bán và là những đối tượng bị tổn thương hơn rất nhiều so với đối tượng là nam giới (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị tại khoản 3 cần bổ sung nguyên tắc ưu tiên, quan tâm đối với trẻ em và phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ mang thai, phụ nữ sinh con, phụ nữ nuôi con dưới 36 tháng tuổi trong công tác giải cứu, bảo vệ, tiếp nhận, xác minh, hỗ trợ nạn nhân mua bán người nhằm bảo đảm cam kết của Việt Nam với quốc tế về vấn đề này (02 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị chuyển nội dung "tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp, giữ bí mật thông tin, không kỳ thị, phân biệt đối xử đối với nạn nhân và người đang trong quá trình xác định là nạn nhân" tại khoản 3 lên khoản 2 (01 ý kiến); ghép khoản 2 với khoản 3 và quy định không kỳ thị, phân biệt đối xử với nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân vì đây đã là hành vi bị nghiêm cấm theo Điều 3 (01 ý kiến). 
- Có ý kiến đề nghị tại khoản 4 thay cụm từ “phát huy” bằng từ "gắn" để thể hiện rõ nét hơn vai trò, trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong PCMBN (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị cân nhắc quy định tại khoản 7 để bảo đảm tính khả thi (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị bỏ khoản 8 do không đồng bộ với những trường hợp được miễn hoặc loại trừ trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị tại khoản 8 cần quy định cụ thể trường hợp những hành vi nạn nhân bị ép buộc thực hiện có thể không bị xử phạt hành chính hoặc không bị truy cứu trách nhiệm hình sự để bảo đảm hiệu lực thi hành (01 ý kiến).

5. Về chính sách của Nhà nước về phòng, chống mua bán người (Điều 5)

- Một số ý kiến đề nghị ưu tiên bố trí ngân sách cho những vùng có tình hình mua bán người xảy ra nghiêm trọng, phức tạp và khu vực biên giới (11 ý kiến); vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn (01 ý kiến); đối tượng yếu thế (02 ý kiến) tại khoản 4; đồng thời rà soát để bảo đảm không chồng chéo với 03 Chương trình mục tiêu quốc gia đã được phê duyệt (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị quy định rõ nguồn kinh phí và cơ chế tài chính cho hoạt động PCMBN (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị bổ sung cụm từ "đối ngoại" sau cụm từ “phát triển kinh tế - xã hội” tại khoản 1 (02 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị cần rà soát, làm rõ hơn về nội dung quy định tại khoản 1 (01 ý kiến). 
- Có ý kiến cho rằng quy định tại khoản 2 chưa rõ chủ thể để tiếp nhận các nguồn tài trợ, cơ chế để phân bổ các nguồn tài trợ và sử dụng tiền tài trợ (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị tại khoản 2 cần bổ sung thêm quy định Nhà nước có chính sách ưu đãi hơn đối với cá nhân, tổ chức trong nước thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân (01 ý kiến).
- Có ý kiến tán thành với quy định tại khoản 4 dự thảo Luật về bố trí ngân sách cho công tác PCMBN (01 ý kiến). 
- Có ý kiến đề nghị cần quy định rõ các trường hợp cơ quan, tổ chức được hỗ trợ và bảo vệ cho cụ thể để bảo đảm chính sách quy định tại khoản 2 và khoản 5 Điều 5 được thực thi có hiệu quả trên thực tế. (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị cần làm rõ việc Nhà nước bố trí ngân sách cho công tác PCMBN thì nguồn ngân sách bố trí có nằm trong kinh phí hỗ trợ của 3 Chương trình mục tiêu quốc gia hay không (01 ý kiến). 

- Một số ý kiến đề nghị bổ sung các chủ thể gồm nhóm yếu thế là phụ nữ, trẻ em và các khu vực biên giới hải đảo, vùng có tình hình mua bán người phức tạp cũng là những đối tượng được hưởng ưu tiên bố trí ngân sách về PCMBN tại khoản 4 (05 ý kiến). 
- Có ý kiến đề nghị bổ sung một khoản vào Điều này quy định về nhà nước có chính sách ưu đãi vay vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội đối với nạn nhân bị mua bán trở về và có nhu cầu vay vốn tín dụng (02 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị bổ sung cụ thể nội dung về chính sách hỗ trợ nạn nhân và người đang trong quá trình xác định là nạn nhân để đảm bảo tương thích với quy định tại Điều 37 (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định giao Chính phủ quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với người tham gia PCMBN bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản, để cơ quan, cá nhân thi hành pháp luật có cơ sở áp dụng (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị cần làm rõ việc ưu tiên bố trí ngân sách cho công tác này được thực hiện như thế nào để bảo đảm tính khả thi. Đề nghị bổ sung quy định “Chính phủ hướng dẫn quy định chi tiết việc bố trí nguồn kinh phí” (02 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị tăng cường nguồn lực cho các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài để làm tốt hơn nữa công tác tiếp nhận, hỗ trợ, xác minh nạn nhân mua bán người đang ở nước ngoài (01 ý kiến). 
- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định để các tổ chức phi Chính phủ, tổ chức nước ngoài cùng với cơ quan chức năng của Việt Nam thực hiện công tác giải cứu, tiếp nhận, hỗ trợ đối với nạn nhân mua bán người (01 ý kiến). 
6. Về quyền và nghĩa vụ của nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân (Điều 6)

- Có ý kiến đề nghị thiết kế lại điểm a khoản 1 như sau: "Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm áp dụng các biện pháp cần thiết theo quy định của pháp luật để bảo vệ các quyền của nạn nhân, người thân khi bị xâm hại, đe dọa xâm hại hoặc có nguy cơ xâm hại về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp khác có liên quan đến phòng, chống mua bán người" (01 ý kiến).
- Có ý kiến tán thành với quy định tại điểm đ khoản 1 (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị không nên quy định về quyền được cấp giấy xác nhận nạn nhân như tại điểm e khoản 1, mà coi đây là trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền để tránh ảnh hưởng đến tâm lý của nạn nhân (02 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị phải làm rõ sự khác nhau giữa quyền và nghĩa vụ của nạn nhân và người đang trong quá trình xác định là nạn nhân (01 ý kiến).

- Có ý kiến cho rằng, chưa có sự phân biệt giữa nạn nhân và người đang trong quá trình xác định là nạn nhân, chưa có sự thống nhất giữa quy định về các tiêu chí, điều kiện bảo vệ cũng như việc thực hiện nghĩa vụ giữa người đang trong quá trình xác định là nạn nhân và nạn nhân (02 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị bổ sung thêm quyền được tư vấn tâm lý miễn phí cho nạn nhân (01 ý kiến); quyền được hưởng chính sách về trợ giúp pháp lý (01 ý kiến); quyền được hỗ trợ, đào tạo nghề (01 ý kiến); quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền áp dụng các biện pháp bảo vệ đối với người tố cáo hành vi mua bán người (01 ý kiến); quyền của nhóm trẻ được sinh ra trong quá trình người mẹ bị lừa bán ra nước ngoài (02 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị quy định trong dự thảo Luật về bảo mật thông tin đối với giới là phụ nữ và trẻ em (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị bổ sung vào dự thảo Luật về quyền của người phụ nữ là nạn nhân của mua bán người, sinh con ở nước ngoài nhưng khi được giải cứu trở về không thể mang theo con (01 ý kiến). 
- Có ý kiến đề nghị bổ sung điều khoản quy định về việc bồi thường cho nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân; quy định về xử lý tài sản tịch thu của tội phạm mua bán người (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị nghiên cứu, xem xét bổ sung nghĩa vụ tự bảo mật thông tin cá nhân, thông tin nạn nhân (01 ý kiến). 
- Có ý kiến đề nghị quy định riêng về quyền và nghĩa vụ của hai nhóm đối tượng trẻ em gái và người mất năng lực hành vi dân sự (01 ý kiến). 

7. Về phòng ngừa mua bán người (Chương II)

Có ý kiến cho rằng nội dung quy định của Chương II là phòng ngừa mua bán người nhưng quy định trong các điều luật lại quy định về PCMBN. Do đó cần rà soát lại để bảo đảm sự thống nhất (01 ý kiến).
7.1. Về thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống mua bán người (Điều 7)

- Một số ý kiến đề nghị công tác tuyên truyền cần lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với đặc điểm của từng nhóm đối tượng, lứa tuổi; tập trung vào nhóm có nguy cơ cao trở thành nạn nhân, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và tại các địa phương có nhiều công dân kết hôn có yếu tố nước ngoài (04 ý kiến); địa phương có phong tục, tập quán cưới hỏi dễ bị lợi dụng, có nhiều nam thanh niên bị dụ dỗ đi làm việc ở nước ngoài, nữ thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn bị lừa bán vào các nhà hàng, quán karaoke, cà phê trá hình hoặc địa điểm, địa bàn trong thời gian qua xảy ra nhiều vụ mua, bán người (02 ý kiến).
- Một số ý kiến đề nghị bổ sung nội dung tuyên truyền bao gồm thông tin về giáo dục về quyền con người, quyền công dân, chính sách pháp luật về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ; về hoạt động của các cơ sở bảo trợ xã hội, các địa chỉ tin cậy, nơi tiếp nhận thông tin trợ giúp nạn nhân mua bán người; các biện pháp xử lý hành chính hoặc hình sự đối với tội phạm mua bán người. Bổ sung một khoản quy định thông tin tổng đài, đường dây nóng để tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân tại Điều 7 (03 ý kiến). 
- Có ý kiến đề nghị thiết kế lại điểm b khoản 2 như sau: "thủ đoạn và tác hại của các hành vi bị nghiêm cấm quy định tại Điều 3 của Luật này" (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị bổ sung vào khoản 2 việc đưa nội dung chương trình dạy học bắt buộc đối với các địa bàn vùng cao, biên giới để giáo dục về phòng ngừa, mua bán người (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị cần phân biệt rõ đối tượng tuyên truyền giữa người lớn và trẻ em được quy định tại điểm c khoản 2 (01 ý kiến). 
- Có ý kiến đề nghị bỏ điểm e, khoản 2 Điều 7 vì đã được quy định tại khoản 10 Điều 3 (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị bổ sung hình thức tuyên truyền, thông tin trực tuyến và các loại hình tuyên truyền cổ động trực quan vào nội dung khoản 3 (01 ý kiến); thông qua công tác xét xử để có hình thức tuyên tuyền về các phương thức, thủ đoạn mua bán người (01 ý kiến).
- Có ý kiến cho rằng công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về PCMBN phải có sự tham gia của cả hệ thống chính trị (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị bổ sung đối tượng là người khuyết tật (02 ý kiến); người dân tộc thiểu số vào khoản 5 (02 ý kiến).

7.2. Về tư vấn về phòng ngừa mua bán người (Điều 8)

- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định chủ thể có trách nhiệm thực hiện tư vấn về phòng ngừa mua bán người vào Điều này (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị bổ sung một khoản quy định về tư vấn hướng nghiệp, việc làm và thông tin về chính sách pháp luật về người đưa đi lao động, làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định về tư vấn các hình thức mua bán người đối với phụ nữ, trẻ em gái ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (01 ý kiến). 
7.3. Về quản lý về an ninh, trật tự (Điều 9)


- Có ý kiến đề nghị bổ sung vào khoản 4 việc tăng cường tuần tra, kiểm soát tại đường hàng không nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi mua bán người (01 ý kiến).
       - Có ý kiến đề nghị sửa khoản 4 như sau: "tuần tra, kiểm soát biên giới, khu vực biên giới, cửa khẩu, hải đảo và trên biển" để đảm bảo bao quát, đầy đủ và phù hợp với thực tiễn (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị nghiên cứu sửa khoản 5 theo hướng không chỉ quy định riêng với cửa khẩu quốc tế mà cần quy định chung cho các loại cửa khẩu mới bảo đảm phù hợp (02 ý kiến); thay cụm từ “chốt kiểm soát” thành “trạm kiểm soát” để đảm bảo đúng tổ chức của các đơn vị quản lý, bảo vệ biên giới hiện nay (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị tại khoản 7 bổ sung thêm cụm từ “cửa khẩu” sau cụm từ “biên giới” và thiết kế lại như sau: "Phối hợp với các cơ quan chức năng của nước có chung đường biên giới trong việc tuần tra, kiểm soát biên giới, cửa khẩu nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn hành vi mua bán người" (01 ý kiến).

7.4. Về quản lý các hoạt động kinh doanh, dịch vụ (Điều 10)

- Có ý kiến đề nghị bổ sung cụm từ “quán bar” vào sau cụm từ “dịch vụ văn hóa, du lịch” (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị tách nội dung Điều 10 thành hai khoản riêng:
+ Khoản 1: quy định quản lý chặt chẽ các hoạt động kết hôn có yếu tố nước ngoài, cho, nhận con nuôi, giới thiệu việc làm, đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; học tập, tuyển dụng người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, dịch vụ, văn hóa, du lịch và các hoạt động kinh doanh dịch vụ có điều kiện khác dễ bị lợi dụng để mua bán người. 

+ Khoản 2: quy định về kiểm tra, thanh tra thường xuyên để kịp thời ngăn chặn, xử lý việc lợi dụng các hoạt động để thực hiện hành vi mua bán người (02 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị quy định theo hướng giao Chính phủ quy định chi tiết các danh mục ngành nghề kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng mua bán người. Trên cơ sở đó quy định rõ về trách nhiệm, cơ chế quản lý, cơ chế kiểm tra, cơ chế thanh tra đối với các loại hình này, đặc biệt là loại hình dễ bị lợi dụng để mua bán người (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị quy định rõ các biện pháp quản lý để phòng, chống mua bán người đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ (01 ý kiến). 
- Có ý kiến cho rằng quy định tại Điều 10 còn chung chung, thiếu cụ thể, việc kinh doanh dịch vụ văn hóa và du lịch bao gồm rất nhiều dịch vụ khác nhau. Do đó, cần xác định những dịch vụ cụ thể có thể xảy ra việc lợi dụng để thực hiện hành vi mua bán người (01 ý kiến).

     - Có ý kiến đề nghị ghép Điều 10 vào Điều 17 do nội dung hai điều luật này có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, theo hướng: khoản 1 quy định về trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong việc quản lý, kiểm tra, thanh tra với các tổ chức, cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, cho, nhận con nuôi, giới thiệu việc làm, đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, đi học tập ở nước ngoài, tuyển dụng người nước ngoài đến làm việc tại Việt Nam, dịch vụ văn hóa, du lịch…; khoản 2 quy định về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị phải tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra theo quy định của pháp luật để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý việc lợi dụng các hoạt động này để thực hiện hành vi mua bán người (01 ý kiến).
7.5. Về quản lý hoạt động xuất nhập cảnh (Điều 11) và trao đổi thông tin để quản lý hoạt động xuất nhập cảnh (Điều 12)

- Có ý kiến đề nghị quy định rõ các biện pháp quản lý để phòng, chống mua bán người đối với hoạt động xuất nhập cảnh tại Điều 11 (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị thiết kế lại Điều 12 theo hướng Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển cũng có thể trao đổi, cung cấp thông tin về các đối tượng có dấu hiệu thực hiện hành vi mua bán người với Cơ quan có thẩm thuộc Bộ Công an (01 ý kiến); thiết kế lại Điều 12 như sau: "Cơ quan phòng, chống ma túy và tội phạm, cơ quan quản lý cửa khẩu, xuất nhập cảnh của Bộ Quốc phòng có trách nhiệm trao đổi, cung cấp thông tin về đối tượng có tiền án, tiền sự về mua bán người và các đối tượng khác có dấu hiệu thực hiện hành vi mua bán người cho cơ quan có thẩm quyền phòng, chống tội phạm mua bán người thuộc Bộ Công an để thực hiện công tác phòng, chống mua bán người" (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị bổ sung thêm các quy định về quản lý an ninh trật tự, quản lý cư trú, hoạt động xuất nhập cảnh và thể hiện trong dự thảo Luật quy định thúc đẩy hơn sự tham gia của Việt Nam vào cơ chế phòng ngừa mua, bán người với các tổ chức trong khu vực và thế giới (01 ý kiến). 
- Có ý kiến đề nghị gộp Điều 11, Điều 12 thành một khoản thuộc Điều 9 (02 ý kiến). 

7.6. Về lồng ghép nội dung phòng ngừa mua bán người vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội (Điều 13)

- Có ý kiến đề nghị lồng ghép nội dung phòng ngừa mua bán người vào các cơ sở giáo dục, cơ sở đào tạo để học sinh được tiếp cận các nội dung về phòng ngừa mua bán người, đồng thời cũng phù hợp với các quy định tại Điều 16 (02 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị nên quy định về các nguyên tắc trong các Chương trình mục tiêu quốc gia hoặc Chương trình quốc gia hoặc theo từng lĩnh vực, không nên liệt kê như Điều 13 (01 ý kiến). 
- Có ý kiến đề nghị đưa vào Điều 13 những chính sách cụ thể như chính sách cho vay tín dụng quy mô nhỏ không lãi suất; chính sách đào tạo; chính sách việc làm và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, khuyến khích sự tham gia của những đối tượng có nguy cơ cao trở thành nạn nhân, đó là phụ nữ người dân tộc thiểu số vùng cao biên giới ở độ tuổi từ 16 tuổi đến 20 tuổi (01 ý kiến).
7.7. Về quyền và trách nhiệm cá nhân tham gia phòng ngừa mua bán người (Điều 14); trách nhiệm gia đình tham gia phòng ngừa mua bán người (Điều 15); trách nhiệm của các cơ sở giáo dục trong việc tham gia phòng ngừa mua bán người (Điều 16)
- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về việc người tham gia phòng ngừa mua bán được tham gia tập huấn, cung cấp các nội dung kiến thức pháp luật về PCMBN, các thông tin cần thiết để phục vụ tham gia phòng ngừa mua bán người (01 ý kiến); quyền được yêu cầu giữ bí mật thông tin cá nhân tham gia công tác PCMBN (01 ý kiến) vào Điều 14.
- Có ý kiến đề nghị bổ sung thêm nội dung quy định trách nhiệm của gia đình trong việc cung cấp thông tin cho các đơn vị, cơ quan chức năng PCMBN (01 ý kiến); bổ sung cụm từ “hành vi” sau cụm từ “thủ đoạn” tại khoản 1 Điều 15 để phù hợp với thực tiễn đời sống (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung cụm từ “hỗ trợ và tạo điều kiện” sau cụm từ “động viên” vào khoản 4 Điều 15 (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị quy định cụ thể hơn về thời lượng, nội dung tuyên truyền, giáo dục ngoại khóa về PCMBN tại các cấp học như Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Đại học tại khoản 1 Điều 16. Đồng thời, giao Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Công an hướng dẫn cụ thể việc thực hiện nội dung này (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị bổ sung trách nhiệm của Cơ sở giáo dục nghề nghiệp vào Điều 16 để bảo đảm thống nhất với quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, đặc biệt trong nhà trường, trong hệ thống giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị cần rà soát, nghiên cứu, đánh giá tác động về nguồn lực thực hiện để đảm bảo tính khả khi của quy định (01 ý kiến). 
7.8. Về trách nhiệm phòng ngừa mua bán người trong các tổ chức, cơ sở hoạt động kinh doanh, dịch vụ (Điều 17); trách nhiệm của cơ quan thông tin đại chúng tham gia phòng ngừa mua bán người (Điều 18)

- Có ý kiến tán thành với quy định tại điểm c khoản 1 Điều 17 (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung vào khoản 1 Điều 17 trách nhiệm của các cơ sở, các tổ chức hoạt động kinh doanh dịch vụ như cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác về dịch vụ, công việc cho người lao động, người sử dụng dịch vụ, người sử dụng lao động (02 ý kiến). 

- Có ý kiến để nghị sửa đổi điểm d khoản 1 Điều 17 như sau: “Phối hợp thực hiện đầy đủ các yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong việc thanh tra, kiểm tra đối với các hoạt động của tổ chức, cơ sở mình” (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị thiết kế lại tên Điều 17 như sau: “Trách nhiệm các tổ chức, cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ tham gia phòng ngừa mua bán người” để thống nhất với tên các điều từ Điều 14 đến Điều 20 (02 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị bổ sung thêm trách nhiệm phòng ngừa mua bán người trong các tổ chức, cơ sở hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại Điều 17, tránh gây phiền hà, làm ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của tổ chức, doanh nghiệp (01 ý kiến).

- Có ý kiến để nghị làm rõ hơn việc lồng ghép nội dung PCMBN với các chương trình thông tin, tuyên truyền khác là mang tính khuyến khích hay bắt buộc tại Điều 18 (01 ý kiến). 
    - Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định tại Điều 18 việc đưa các thông tin, những câu chuyện, hình ảnh, kể cả đã được thay đổi tên và che mặt của nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân lên các phương tiện thông tin đại chúng thì phải được sự đồng ý của người đó để tránh ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như tâm lý của nạn nhân, người đang trong quá trình xác minh là nạn nhân (01 ý kiến). 

7.9. Về trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận tham gia phòng ngừa mua bán người (Điều 19)

- Một số ý kiến đề nghị bổ sung trách nhiệm của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong tham gia phòng ngừa mua bán người (15 ý kiến). 
- Có ý kiến đề nghị tại khoản 2 quy định các cấp, các ngành định kỳ tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng công tác xã hội cho các cơ sở thuộc tổ chức tôn giáo trong lĩnh vực hoạt động xã hội; hoàn thiện, bổ sung các văn bản có liên quan, hỗ trợ các cơ sở thuộc tổ chức tôn giáo làm tài liệu, cùng với chính quyền địa phương tuyên truyền kiến thức và những quy định của pháp luật đến các phật tử (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị thiết kế lại khoản 3 như sau: “Kiến nghị những biện pháp cần thiết với các cơ quan nhà nước có liên quan để thực hiện pháp luật về phòng, chống mua bán người và các quy định khác có liên quan và phối hợp với các cơ quan nhà nước có liên quan để chăm sóc, hỗ trợ, bảo vệ nạn nhân và người đang trong quá trình xác định là nạn nhân” (01 ý kiến). 
- Có ý kiến đề nghị cần nghiên cứu, thiết kế lại điều luật này theo hướng bổ sung cụ thể tên của các tổ chức thành viên có vai trò quan trọng về PCMBN ngay tại tên của điều luật như: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (02 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị chuyển Điều 19, Điều 20 của Chương II sang Chương VI (quản lý nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức về PCMBN) để bảo đảm tính logic và hợp lý (02 ý kiến).

7.10. Về trách nhiệm của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tham gia phòng ngừa mua bán người (Điều 20)

- Có ý kiến đề nghị bổ sung cụm từ “cộng đồng” sau cụm từ “trẻ em” tại khoản 1 (01 ý kiến); bổ sung quy định về trách nhiệm vận hành Trung tâm trợ giúp xã hội hỗ trợ nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân (02 ý kiến). 
    - Có ý kiến đề nghị cần quy định rõ, đề cao hơn nữa vai trò của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt nam trong phòng, chống và hỗ trợ nạn nhân mua bán người để tạo cơ chế thuận lợi cho Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa mua bán người (01 ý kiến).
8. Về phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mua bán người (Chương III)

- Có ý kiến đề nghị nghiên cứu thiết kế của Chương III (Phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mua bán người), tên Chương chưa phù hợp với nội dung tại Điều 25 (Xử lý vi phạm) (01 ý kiến).

- Một số ý kiến đề nghị bổ sung Cảnh sát biển là cơ quan tiếp nhận tố giác, báo tin, tố cáo vào Điều 21 để bảo đảm thống nhất với các luật khác (04 ý kiến).
- Có ý kiến cho rằng quy định tại khoản 1 Điều 21 khó khả thi, sẽ tạo ra các khó khăn cho người dân khi xác định đơn vị để tố cáo, báo tin và cũng làm cho các cơ quan, tổ chức lúng túng khi tiếp nhận thông tin (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị quy định trực tiếp số điện thoại của Tổng đài điện thoại quốc gia về PCMBN là số 111 (01 ý kiến); đề nghị giao Chính phủ quy định nhiệm vụ về PCMBN của Tổng đài 111 (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị cần xử lý vi phạm đối với cả người biết, chứng kiến hành vi mua bán người nhưng không đứng ra làm chứng tại Điều 25 (01 ý kiến); bổ sung việc xử lý vi phạm với nhóm người lợi dụng chức vụ quyền hạn để thực hiện các hành vi quy định tại Điều 3 của Luật này (01 ý kiến).
             9. Về tiếp nhận, xác minh, xác định và bảo vệ nạn nhân (Chương IV)
9.1. Về tiếp nhận, xác minh nạn nhân tự đến trình báo (Điều 26)

- Một số ý kiến đề nghị bổ sung quy định Đồn biên phòng và các đơn vị của Cảnh sát biển (08 ý kiến); lực lượng Kiểm ngư (01 ý kiến) cũng là cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, xác minh, khi nạn nhân tự đến trình báo.

- Một số ý kiến đề nghị cần làm rõ cơ quan, tổ chức nơi gần nhất quy định tại khoản 1 là cơ quan, tổ chức nào (03 ý kiến); đồng thời cần làm rõ trách nhiệm của các cơ quan khi nhận được thông tin khai báo và trách nhiệm của nạn nhân, người đại diện hợp pháp của nạn nhân khi không khai báo (01 ý kiến). Ngoài ra đề nghị cung cấp số điện thoại đường dây nóng để người dân có thể phản ánh về vấn đề này (02 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung công an xã, phường, thị trấn, Đồn công an và Đồn biên phòng, Cảnh sát biển vào khoản 1 Điều 26 để đảm bảo tính thống nhất giữa dự thảo Luật và Bộ luật Tố tụng hình sự (01 ý kiến); quy định công an xã, phường, thị trấn là cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, xác minh nạn nhân tự đến trình báo (01 ý kiến).

- Có ý kiến cho rằng nếu quy định như khoản 1 thì có thể sẽ bó hẹp đối tượng được quyền trình báo, tố giác hành vi mua bán người (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị thay thời hạn 03 ngày thành ngay sau khi nhận được thông báo tại khoản 2 để bảo đảm tính kịp thời (02 ý kiến); quy định thời hạn 3 ngày là rất khó, do đó tùy vào tính chất, mức độ nghiêm trọng của từng vụ việc thì có thể tiếp nhận, hỗ trợ và xác minh để kịp thời xử lý (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị bổ sung tại khoản 3 quy định về hoạt động hướng nghiệp, học nghề, giới thiệu việc làm cho nạn nhân và người được xác định là nạn nhân. Đồng thời sắp xếp nội dung điều, khoản này rõ hơn theo hướng nhóm nạn nhân, người được xác định là nạn nhân, trẻ em (01 ý kiến). 
- Có ý kiến đề nghị rút ngắn thời gian xác minh tại khoản 4 từ 20 ngày xuống còn 10 ngày. Đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn xác minh có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định tránh sự đùn đẩy trách nhiệm giữa các cơ quan có trách nhiệm tiếp nhận, xác minh nạn nhân (01 ý kiến). 
- Có ý kiến đề nghị tại Điều 26 và Điều 28 bổ sung thêm đối tượng được trình báo là người biết việc mua bán người, bên cạnh nạn nhân và người đại diện hợp pháp của họ (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị đưa nội dung khoản 5 Điều 26, Điều 27 vào quy định tại Điều 35 và Điều 43 để đảm bảo tính khoa học và đúng trình tự (01 ý kiến).
9.2. Về tiếp nhận, xác minh nạn nhân được giải cứu (Điều 27); tiếp nhận, xác minh từ nước ngoài trở về (Điều 29); tiếp nhận, xác minh và trao trả người nước ngoài bị mua bán tại Việt Nam (Điều 30)
- Có ý kiến cho rằng quy định tại khoản 1 Điều 27 là khó thực hiện vì Cơ quan quản lý nhà nước về Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện hiện nay hầu như không có cơ sở để tiếp nhận nạn nhân (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị bổ sung vào Điều 27 các cơ quan bảo trợ xã hội, trung tâm trợ giúp xã hội có chức năng tiếp nhận, xác minh nạn nhân được giải cứu để nâng cao hiệu quả trợ giúp nạn nhân (02 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị bổ sung việc chuyển nạn nhân được giải cứu đến Ngôi nhà bình yên của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vào Điều 27 (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị cần nghiên cứu bổ sung cơ quan thường xuyên tiếp nhận những nạn nhân từ nước ngoài được giải cứu trở về vào Điều 29 (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị bổ sung vào Điều 29 theo hướng trẻ em được sinh ra sau khi mẹ bị mua bán sang nước ngoài cũng là nạn nhân của tội phạm mua bán người (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị bổ sung Bộ đội biên phòng cửa khẩu đường biển là cơ quan mà cơ quan có thẩm quyền của Bộ Công an có trách nhiệm thông báo tại khoản 4 Điều 30 (01 ý kiến).

9.3. Về căn cứ để xác định nạn nhân (Điều 31); giấy tờ, tài liệu chứng nhận nạn nhân (Điều 32)

- Có ý kiến đề nghị quy định rõ khi xác định nạn nhân thì dựa vào tất cả hay chỉ cần dựa vào một trong số nguồn tài liệu, chứng cứ được quy định tại khoản 2 Điều 31 (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị cần quy định rõ là chỉ cần 1 loại hay phải đủ 5 loại giấy tờ, tài liệu chứng nhận nạn nhân như quy định tại Điều 32 (01 ý kiến).

- Có ý kiến băn khoăn quy định tại khoản 5 Điều 32 khó khả thi (01 ý kiến).
- Có ý kiến cho rằng nếu quy định như tại Điều 32 phải thu thập đủ 5 loại giấy tờ, tài liệu là rất khó và có những loại giấy tờ, tài liệu sẽ không có được và không cần thiết trong một số trường hợp. Do đó đề nghị bổ sung khoản 6 quy định “Chính phủ quy định chi tiết Điều này” để có thể điều chỉnh trong thực tế (01 ý kiến).
9.4. Về đối tượng bảo vệ (Điều 34)

- Có ý kiến đề nghị bổ sung thêm đối tượng được bảo vệ gồm cả cá nhân tham gia bảo vệ, chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân hoặc người đang trong quá trình xác định là nạn nhân (01 ý kiến); người cung cấp thông tin về hành vi mua bán người, người tố giác về hành vi mua bán người (04 ý kiến); người tố cáo hành vi mua bán người (02 ý kiến); người dưới 18 tuổi đi cùng nạn nhân; cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, người tố giác, người làm chứng, người thân thích của họ khi bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại trong quá trình tham gia PCMBN (02 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị sửa tên gọi của Điều này thành: “Đối tượng được bảo vệ” (01 ý kiến). 
- Có ý kiến đề nghị rà soát quy định người thân thích của người đang trong quá trình xác định là nạn nhân thì cũng được bảo vệ như nạn nhân để đảm bảo sự hợp lý, chặt chẽ, hài hòa (01 ý kiến). 
- Có ý kiến cho rằng, phạm vi bảo vệ đối với người thân thích của nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân tương đối rộng; đề nghị cân nhắc nghiên cứu để đảm bảo phù hợp với thực tiễn (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị thiết kế lại khoản 3 như sau: “người thân thích của nạn nhân, người thân thích của người đang trong quá trình xác định là nạn nhân” (02 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị thiết kế lại khoản 3 để không bị trùng lặp với khoản 2. Đồng thời khoản 2 nên thiết kế lại theo hướng bổ sung người thân thích của nạn nhân, người thân của nạn nhân trong quá trình xác định là nạn nhân để không bị trùng (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị cần giải thích rõ người thân của nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân tại khoản 3 gồm những ai, hình thức, biện pháp bảo vệ ra sao để dễ dàng thực hiện trên thực tế (01 ý kiến).

9.5. Về các biện pháp bảo vệ và thẩm quyền áp dụng (Điều 35)

- Có ý kiến tán thành với quy định tại khoản 3. Đồng thời, đề nghị Chính phủ quan tâm, bố trí nhà tạm lánh phải đảm bảo an toàn, bảo vệ tốt nhất cho đối tượng, đặc biệt những đối tượng yếu thế, những đối tượng dễ bị tổn thương, phụ nữ, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị bổ sung các biện pháp bảo vệ như: giữ bí mật về việc cung cấp tài liệu, chứng cứ của người được bảo vệ; bố trí lực lượng bảo vệ tại nơi cư trú, nơi làm việc, học tập, đi lại của người được bảo vệ; tại phiên tòa và những nơi cần thiết khác nếu đủ căn cứ xác định, người được bảo vệ có thể bị trả thù hoặc đe dọa; hạn chế việc đi lại, giao tiếp của người được bảo vệ nếu xét thấy việc đi lại của người bảo vệ có thể gây lộ thông tin, bị đe dọa hoặc bị mua chuộc (01 ý kiến); bảo vệ trên cả đường đi, nơi cư trú đối với nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân để tránh bị trả thù (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị nhập hai Điều 35 và Điều 36 thành một điều luật vì vấn đề bảo vệ bí mật thông tin về nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân (quy định tại Điều 36) là các hình thức bảo vệ (02 ý kiến). Đồng thời, đề nghị nhập hai khoản tại Điều 36 thành một nội dung vì cả hai nội dung này có liên quan đến nhau (01 ý kiến).

- Có ý kiến cho rằng điều luật mới quy định về các biện pháp bảo vệ mà chưa quy định về thẩm quyền áp dụng (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định biện pháp bảo vệ cho người thân thích của nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân để bao phủ 3 đối tượng đã được bảo vệ quy định tại Điều 34 (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị tại khoản 3 quy định theo hướng đề nghị cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền áp dụng các biện pháp bảo vệ, phòng ngừa, ngăn chặn (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị cần bổ sung quy định về thủ tục từ chối biện pháp bảo vệ của nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân (01 ý kiến).
10. Về hỗ trợ nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân (Chương V)

- Có ý kiến đề nghị thành lập Quỹ hỗ trợ nạn nhân để hỗ trợ nạn nhân mua bán người (02 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị ngoài các quy định về hỗ trợ nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân tại Chương V thì cần phân loại và trong một số trường hợp thì Nhà nước phải bảo đảm (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị bổ sung "người dưới 18 tuổi đi cùng nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân” tại các Điều 38, 39, 41, 44 dự thảo Luật quy định về các chế độ hỗ trợ để thống nhất với quy định tại khoản 3 Điều 37 (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị rà soát nhiệm vụ hỗ trợ kinh phí, nhu yếu phẩm và quy định rõ cơ quan nào là cơ quan giữ vai trò chính trong các nhiệm vụ này vì hiện nay có rất nhiều các cơ quan có liên quan (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định Chính phủ quy định chi tiết tại cuối của tất cả các Điều quy định về hỗ trợ nạn nhân (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị quy định rõ các biện pháp hỗ trợ ban đầu và hỗ trợ lâu dài cho nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân trong dự thảo Luật (01 ý kiến). 
- Có ý kiến đề nghị cần có những quy định cụ thể hơn về chính sách hỗ trợ cho nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân để bảo đảm cho các chính sách đó đi vào thực tiễn (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị chú trọng hơn nữa tới các chính sách hỗ trợ cho nạn nhân bị mua bán trong nội địa. Đồng thời, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ trật tự, an ninh cấp cơ sở trong công tác PCMBN (01 ý kiến). 

10.1. Về đối tượng và chế độ hỗ trợ (Điều 37)

- Có ý kiến đề nghị người dưới 16 tuổi đi cùng với nạn nhân, người đang trong quá trình xác nhận là nạn nhân cũng được hưởng chế độ hỗ trợ theo quy định tại khoản 1 Điều này (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định cho người dưới 18 tuổi đi cùng nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân cũng được hưởng chế độ hỗ trợ văn hóa như với nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân vào khoản 3 (02 ý kiến). 
    - Có ý kiến đề nghị người dưới 18 tuổi đi cùng nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân được hưởng chế độ hỗ trợ đầy đủ theo quy định tại khoản 1 Điều này, đồng thời xác định lại độ tuổi cho phù hợp với Điều 151 Bộ luật Hình sự (01 ý kiến).

    - Có ý kiến đề nghị tại khoản 3 quy định người dưới 18 tuổi đi cùng nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân cần xác định là người thân của nạn nhân hay là người ngoài tham gia đi cùng nạn nhân vì nhiều lý do khác nhau, nếu không phải là người thân thì không được trợ giúp pháp lý và không phải là đối tượng được trợ giúp pháp lý (01 ý kiến).
10.2. Về hỗ trợ nhu cầu thiết yếu và chi phí đi lại (Điều 38)

- Có ý kiến tán thành với quy định này của dự thảo Luật (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị bổ sung thêm cụm từ “Các chính sách phải tuân thủ theo quy định của pháp luật Việt Nam” vào nội dung tại khoản 1 (01 ý kiến). 
- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về hỗ trợ chi phí đi lại, kể cả di chuyển từ địa phương này đến địa phương khác (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung trường hợp khi nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân có yêu cầu thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền cần tiến hành bố trí nơi ở, hỗ trợ nạn nhân vào khoản 1 (01 ý kiến).

10.3. Về hỗ trợ y tế (Điều 39)

- Một số ý kiến tán thành với quy định của này dự thảo Luật (03 ý kiến).

    - Một số ý kiến đề nghị bổ sung quy định hỗ trợ nạn nhân được mua bảo hiểm y tế năm đầu tiên và năm liền kề (03 ý kiến); đồng thời cần nghiên cứu, quy định cụ thể cho từng trường hợp, nhất là việc sử dụng nguồn ngân sách để thực hiện cho nội dung này cần phải cụ thể, rõ ràng (01 ý kiến).
- Có ý kiến cho rằng, việc hỗ trợ về y tế chỉ nên áp dụng đối với nạn nhân thực tế đã bị xâm hại bởi các hành vi mua bán như các hành vi bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động hoặc bị tổn hại đến sức khỏe tâm thần, không phải hỗ trợ tất cả các chi phí liên quan đến khám, chăm sóc sức khỏe (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị quy định hỗ trợ toàn bộ chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho người là nạn nhân của tội phạm mua bán người (02 ý kiến).
10.4. Về hỗ trợ tâm lý (Điều 40)

- Có ý kiến đề nghị sửa khoản 2 như sau: “Nạn nhân được hỗ trợ để ổn định tâm lý ngay tại cơ sở tiếp nhận và trong thời gian lưu trú tại cơ sở trợ giúp xã hội hoặc cơ sở hỗ trợ nạn nhân…" (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị quy định cụ thể cơ quan, hình thức và nguồn lực hỗ trợ tâm lý đối với nạn nhân tại cộng đồng (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị mở rộng thời gian hỗ trợ tâm lý tối đa 120 ngày, ngoài ra cần có quy định ngoại lệ do bệnh tâm lý là bệnh khó xác định thời gian điều trị hoặc hỗ trợ bệnh nhân phục hồi và gần như không có một định mức thời gian cụ thể đối với từng người (01 ý kiến); nghiên cứu mở rộng thời gian hỗ trợ tâm lý vì nhiều nạn nhân trở về địa phương với những sang chấn tâm lý, hoảng loạn lâu dài và lo lắng, thậm chí bị kỳ thị, xa lánh, rất cần được hỗ trợ tâm lý (01 ý kiến); sửa đổi quy định hỗ trợ tâm lý sang theo dõi, điều trị tâm lý, trong đó quy định cụ thể trường hợp nạn nhân, người đang trong quá trình xác định nạn nhân phải được tiến hành các phác đồ để theo dõi, điều trị về tâm lý (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị đưa khoản 2 lên trước khoản 1 để đảm bảo thứ tự sắp xếp ưu tiên nạn nhân trước, sau đó đến người đang trong quá trình xác định là nạn nhân (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị cần làm rõ trường hợp nạn nhân không lưu trú tại cơ sở trợ giúp xã hội thì chủ thể thực hiện việc tư vấn tâm lý, địa điểm tư vấn và kinh phí để thực hiện tư vấn tâm lý (01 ý kiến). 

10.5 Về trợ giúp pháp lý (Điều 41)

- Có ý kiến đề nghị nếu đã mở rộng chính sách đối với nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân của hành vi mua bán người thì cũng mở rộng việc trợ giúp pháp lý cho họ (02 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị quy định rõ hơn về hình thức hỗ trợ để đảm bảo tính tương thích với Luật Trợ giúp pháp lý (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị bỏ cụm từ “đăng ký khai sinh” tại khoản 1 để phù hợp với quy định của Luật Hộ tịch (02 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị bổ sung “người dưới 18 tuổi đi cùng nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân” vào khoản 1 Điều 41 và khoản 1 Điều 65 (01 ý kiến). 
10.6. Về hỗ trợ học văn hóa, học nghề, tư vấn việc làm (Điều 42)

Có ý kiến đề nghị cần đánh giá kỹ tác động về ngân sách đối với quy định hỗ trợ học văn hóa, học nghề, tư vấn việc làm để đảm bảo tính khả thi của điều luật (01 ý kiến). 

10.7. Về trợ cấp khó khăn ban đầu, hỗ trợ vay vốn (Điều 43)

- Một số ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định chính sách tín dụng riêng của Ngân hàng Chính sách xã hội đối với nạn nhân bị mua bán trở về để đảm bảo tính khả thi (08 ý kiến).
- Có ý kiến tán thành với quy định của dự thảo Luật (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị cần rà soát để bảo đảm tính thống nhất về đối tượng cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội, tránh trường hợp luật quy định nhưng không phù hợp với đối tượng cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội (01 ý kiến).

10.8. Về hỗ trợ chi phí phiên dịch

Có ý kiến đề nghị đổi tên Điều 44 thành Hỗ trợ phiên dịch; thay cụm từ “không biết, hiểu tiếng Việt” thành cụm từ “không biết, không hiểu tiếng Việt” tại khoản 2 (01 ý kiến).

10.9. Về cơ quan, tổ chức thực hiện việc hỗ trợ (Điều 45)

- Có ý kiến đề nghị sửa khoản 1 như sau: "…hỗ trợ y tế, tâm lý cho nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân cho đến khi chuyển giao cho cơ quan có thẩm quyền". Bởi vì trên thực tế nạn nhân của nạn mua bán người thường trở về với những sang chấn tâm lý, hoảng loạn, thậm chí lo lắng bị trả thù (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về hỗ trợ tư vấn tâm lý ban đầu vào nội dung khoản 1 (01 ý kiến). 
- Có ý kiến cho rằng điều luật chưa quy định cụ thể cơ quan, tổ chức nào thực hiện việc hỗ trợ vay vốn (01 ý kiến); chưa quy định cơ quan, tổ chức nào có trách nhiệm hỗ trợ các chế độ đối với người dưới 18 tuổi đi cùng nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân (01 ý kiến). Do đó đề nghị nghiên cứu, bổ sung thêm nội dung này (02 ý kiến).

10.10. Về cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân (Điều 46)
- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định cụ thể về việc thành lập, quản lý, vận hành những cơ sở tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân trên cơ sở đáp ứng được nhu cầu giới, quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nạn nhân và người đang trong quá trình xác định là nạn nhân (03 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định khuyến khích việc đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài cho việc thành lập và hoạt động của các cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo quy định pháp luật (02 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị đánh giá lại việc thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân trong thực tiễn vấn đề này được thực hiện như thế nào để quy định cho phù hợp, tránh lãng phí nguồn lực hoặc Luật quy định nhưng không thực hiện được trong thực tiễn (01 ý kiến); nên tập trung nguồn lực cho cơ sở trợ giúp xã hội thì hoạt động sẽ hiệu quả hơn, không bị phân tán nguồn lực (01 ý kiến). 

- Có ý kiến cho rằng quy định tại điểm d khoản 1 là khó khả thi, mang tính hình thức (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị tại điểm g khoản 1 cần bổ sung quy định phối hợp với Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển trong công tác xác minh nạn nhân (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị cần bổ sung các quy định mang tính nguyên tắc tại khoản 3 để làm cơ sở cho Chính phủ quy định chi tiết các nội dung về điều kiện, trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân (01 ý kiến). 

11. Về quản lý nhà nước và trách nhiệm của cơ quan về phòng, chống mua bán người (Chương VI)

- Có ý kiến tán thành quy định tại Chương VI và đề nghị bổ sung quy định về trách nhiệm của doanh nghiệp trong PCMBN, đặc biệt các doanh nghiệp sử dụng lao động (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về trách nhiệm quản lý đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng trẻ mồ côi, người khuyết tật, người già neo đơn, người lang thang cơ nhỡ vì mục đích nhân đạo (01 ý kiến). 
- Có ý kiến đề nghị bổ sung một khoản quy định về “Quản lý nhà nước về PCMBN theo quy định khác của pháp luật” làm nội dung quét tại Điều 47. Đồng thời đề nghị đưa khoản 7 lên trước khoản 6 (01 ý kiến). 
- Có ý kiến đề nghị rà soát lại trách nhiệm của các bộ, ngành và các địa phương tại Điều 48 nhằm bảo đảm vừa cụ thể, vừa rõ vai trò, trách nhiệm của từng cơ quan, bộ ngành, đơn vị (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin đối với cả các cơ sở dữ liệu của các Bộ là trách nhiệm của các Bộ có liên quan chứ không chỉ riêng Bộ Công an như quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 49 (01 ý kiến). 
- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về xây dựng và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về PCMBN (02 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức về PCMBN cần bổ sung các quy định nhằm phân biệt rõ hơn các biện pháp phòng ngừa mua bán người với các biện pháp quản lý nhà nước về PCMBN; quy định cụ thể các biện pháp phòng ngừa của chủ thể là cơ quan quản lý nhà nước đối với các biện pháp quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ, biện pháp quản lý xuất nhập cảnh, quy định quyền và trách nhiệm của cơ quan nhà nước, trong đó có cơ quan chuyên trách về phòng, chống buôn người; quy định rõ tổ chức đầu mối của lực lượng chuyên trách PCMBN (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị rà soát lại một số đạo luật có liên quan như: Luật Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật Quốc phòng; Luật Biên giới quốc gia; Luật Biên phòng… vì quy định như khoản 1 Điều 50 giao Bộ Quốc phòng chủ trì tuyên truyền pháp luật về mua bán người ở biên giới, hải đảo là chưa phù hợp (01 ý kiến); cần rà soát, chỉnh lý các quy định để đảm bảo tính thống nhất giữa các văn bản pháp luật và phù hợp với Điều 54, Điều 60 dự thảo Luật này về trách nhiệm của Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân các cấp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về PCMBN (01 ý kiến).   

- Có ý kiến đề nghị bổ sung thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ Quốc phòng chủ trì thực hiện quản lý nhà nước về biên giới quốc gia, chủ trì duy trì về an ninh, trật tự ở khu vực biên giới cửa khẩu theo quy định của pháp luật vào Điều 50 để thống nhất với Luật Biên giới quốc gia, Luật Biên phòng (01 ý kiến); bổ sung cụm từ "cửa khẩu" sau cụm từ "khu vực biên giới" tại khoản 2 Điều 50 để thực hiện nhiệm vụ PCMBN, đảm bảo thống nhất với Luật Biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam, vì không phải khu vực biên giới nào cũng có cửa khẩu và cũng có cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý không nằm ở khu vực biên giới (01 ý kiến)
- Có ý kiến đề nghị thiết kế lại khoản 3 Điều 50 như sau: "Thực hiện quản lý an ninh, trật tự tại khu vực biên giới, hải đảo và trên biển để phòng, chống mua bán người theo quy định của pháp luật" (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị bổ sung vào khoản 1 Điều 51 nội dung quy định trách nhiệm thông tin, hướng dẫn về chính sách trợ giúp cho nạn nhân, người được xác định là nạn nhân; trách nhiệm của Trung tâm dịch vụ việc làm và ngành Lao động -  Thương binh và Xã hội các cấp trong hoạt động tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm (01 ý kiến); bổ sung trách nhiệm của Bộ Công an trong việc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến tiếp nhận và giải quyết các tin báo qua Tổng đài quốc gia về mua bán người tại khoản 3 Điều 51 (01 ý kiến). 
- Có ý kiến đề nghị chuyển quy định về trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại khoản 4 Điều 51 sang trách nhiệm của Bộ Tư pháp trong việc hướng dẫn các Trung tâm trợ giúp pháp lý vì theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý thì Trung tâm trợ giúp pháp lý là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 54 theo hướng Bộ Tư pháp có trách nhiệm ban hành hướng dẫn trợ giúp pháp lý cho nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị cân nhắc quy định tại khoản 1 Điều 57 vì có thể hạn chế hoạt động của các cơ quan truyền thông báo chí (01 ý kiến).

- Có ý kiến cho rằng quy định tại khoản 2 Điều 57 là quá cụ thể, có thể còn chồng chéo về thẩm quyền. Đề nghị cần điều chỉnh lại, đó là chỉ đạo tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý theo thẩm quyền các hoạt động thông tin về truyền thông có nội dung liên quan đến hành vi mua bán người (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị thiết kế lại khoản 1 Điều 59 như sau: “Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình xử lý kịp thời, nghiêm minh hành vi liên quan đến tội phạm mua bán người. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong đấu tranh phòng, chống mua bán người” (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị cân nhắc quy định tại điểm d, khoản 1 Điều 60 vì nếu giao cho địa phương tự bố trí kinh phí thực hiện công tác PCMBN sẽ rất khó cho các địa phương, nhất là các địa phương có nguồn thu ngân sách thấp (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị cần có những quy định rõ hơn về trách nhiệm của chính quyền các cấp ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng biên giới trong công tác PCMBN và nghiên cứu bổ sung kinh phí cho công tác tuyên truyền, đặc biệt là công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng biên giới đề nâng cao nhận thức của nhân dân. Đồng thời có chính sách hướng dẫn, khuyến khích đồng bào tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm mua bán người, cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng để phát hiện, xử lý đối với tội phạm này (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị quy định về cơ chế trao đổi thông tin giữa các địa phương khi nạn nhân trở về địa phương (01 ý kiến); giao trách nhiệm cho Cơ quan quản lý nhà nước về Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc theo dõi, hỗ trợ nạn nhân cũng như việc tái hòa nhập của nạn nhân (01 ý kiến).
12. Hợp tác quốc tế trong phòng, chống mua bán người

- Có ý kiến đề nghị bổ sung đối tượng hợp tác quốc tế là tổ chức phi Chính phủ và sửa lại khoản 1 Điều 62 như sau: “…tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài và tổ chức phi Chính phủ trong việc tăng cường năng lực pháp luật, thông tin, công nghệ và đào tạo về PCMBN” (01 ý kiến).
III. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

- Một số ý kiến cho rằng việc xử lý các tội mua bán người tại Điều 150 Bộ luật Hình sự và tội mua bán người dưới 16 tuổi tại Điều 151 Bộ luật Hình sự hiện nay là rất khó vì khó chứng minh được cả 3 yếu tố hành vi, mục đích, thủ đoạn (03 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị lập riêng một ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ (APP riêng) cho công tác PCMBN (01 ý kiến).

​   - Có ý kiến đề nghị cùng với việc sửa đổi Luật PCMBN thì cần rà soát, sửa đổi Bộ luật Hình sự và một số luật khác có liên quan để đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất theo hướng bổ sung hành vi phạm tội của tội mua bán người, xem xét tăng mức phạt hành chính, mức phạt tù đối với tội phạm mua bán người theo tính chất, mức độ của hành vi phạm tội để đảm bảo tính răn đe (01 ý kiến).

     - Có ý kiến đề nghị để công tác PCMBN có hiệu quả thì phải tạo thuận lợi cho các cơ quan tiến hành tố tụng có phạm vi truy cứu trách nhiệm hình sự người phạm tội rộng hơn bằng cách: (1) Cân nhắc để thu hẹp mục đích, thu hẹp thủ đoạn phạm tội mua bán người; (2) Quy định hành vi chuẩn bị phạm tội mua bán người (01 ý kiến). 
- Có ý kiến đề nghị bổ sung chủ thể chịu trách nhiệm hình sự là pháp nhân thương mại đối với tội mua bán người (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về quyền của thai nhi và bà mẹ mang thai, đồng thời nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của việc mua bán thai nhi (01 ý kiến).
- Có ý kiến cho rằng việc đã xây dựng những bộ luật chuyên ngành và những luật mang tính đặc thù thì cũng cần quy định những chế tài xử lý đồng bộ kèm theo (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị tại Điều 18 của dự thảo Nghị định hướng dẫn quy định chi tiết thi hành Luật này nên quy định hỗ trợ bằng tiền thay cho hiện vật (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị nghiên cứu để có các quy định nhằm hạn chế thấp nhất việc lợi dụng một số việc làm nhân văn như hiến tạng cứu người, mang thai hộ, nghiên cứu khoa học nhưng thực chất đằng sau là thực hiện các hành vi mua bán người (01 ý kiến); xử lý nghiêm hành vi chăn dắt trẻ em đi ăn xin (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị sử dụng thống nhất cụm từ “phòng, chống mua bán người” trong dự thảo Luật vì “phòng” và “chống” là hai hoạt động có tính độc lập và có vị trí quan trọng tương đương nhau trong việc xử lý triệt để vấn đề mua bán người (01 ý kiến).
            Trên đây là Tổng hợp ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội thảo luận tại Tổ và tại Hội trường về dự án Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi), Tổng Thư ký Quốc hội trân trọng báo cáo./.
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